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-Đa Văn Thiên Vương(Vaiśravaṇa) tức Bắc Thiên vương có thân màu vàng, tay trái cầm cờ 

chiến thắng, tay phải mang tượng chùa hoặc một bảo tháp (mà trong đó – theo truyền thuyết 

– Long Thụ Tôn Giả đã tìm được những bộ kinh dưới Long cung), hoặc một con chuột màu 

bạc phun ngọc. Vị Bắc Thiên Vương là vị quan trọng nhất trong bốn vị Thiên Vương cai quản 

loài yêu quái (Dạ-xoa), được phân thành hai loại yêu (Dạ-xoa) là Thiên Yêu loài xinh đẹp có 

vòng sáng quanh thân, Bàn Sinh Yêu loài có dáng hình xấu xí. 

 

-Tăng Trưởng Thiên Vương (Virūḍhaka) tức Nam Thiên Vương có thân màu xanh, cầm 

gươm chém Vô minh. Vị này chuyên giữ gìn những chủng tử tốt đẹp trong con người; Bảo 

hộ chánh Pháp, cai quản chúng hung thần. 

 

-Trì Quốc Thiên Vương (Dhṛtarāṣṭra) tức Đông Thiên vương có thân trắng, tay cầm đàn, 

tiếng đàn sẽ làm tâm thức con người trở nên thanh tịnh; bảo hộ chúng sinh, cai quản chúng 

yêu quỷ nương tựa vào cây (Mộc Dạ-Xoa). 

 

-Quảng Mục Thiên Vương (Virūpākṣa) tức Tây Thiên vương có thân màu đỏ, tay phải cầm 

rắn hoặc rồng (sa. nāga) nhưng không cho nó chiếm giữ Như ý châu (ngọc như ý). Ngọc như 

ý chỉ chuyên dành cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là người canh giữ viên ngọc đó. Cai 

quản tất cả loài rồng. Quan sát thế gian và bảo hộ chúng sinh. 

 


